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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*
Số 212-QĐ/TW 
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009


QUY ĐỊNH

giải mật tài liệu của các cơ quan, tổ chức

trước khi nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và tài liệu

của Kho Lưu trữ Trung ương Đảng
-----
- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X);

- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28-12-2000; Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10, ngày 04-4-2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 210-QĐ/TW, ngày 06-3-2009 của Ban Bí thư về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng,

Ban Bí thư quy định về giải mật tài liệu của các cơ quan, tổ chức trước khi nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và tài liệu lưu trữ của Kho Lưu trữ Trung ương Đảng như sau :

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này xác định các nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức việc giải mật tài liệu của các cơ quan, tổ chức trước khi nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và các tài liệu đang được bảo quản trong Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng rộng rãi tài liệu lưu trữ của Đảng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nhằm bảo vệ chặt chẽ bí mật của Đảng, của Nhà nước trong quá trình quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ của Đảng.

Điều 2. Giải thích một số từ ngữ trong Quy định 

- Tài liệu mật là những tài liệu có nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học và các lĩnh vực khác mà Đảng và Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Đảng, cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tài liệu mật có ba cấp độ : mật, tối mật, tuyệt mật; bao gồm cả tài liệu được đóng dấu mật và tài liệu không được đóng dấu mật nhưng có nội dung mật. 

- Giải mật là xoá bỏ độ mật đã được xác định của tài liệu. 

- Giảm độ mật là hạ cấp độ mật đã được xác định của tài liệu.

- Gia hạn độ mật là kéo dài thời gian giữ độ mật của tài liệu kể cả khi thời gian tối đa quy định cho việc xoá bỏ mọi cấp độ mật đã hết.

- Tự động giải mật là tự động xoá bỏ độ mật của tài liệu mà không cần phải đưa tài liệu ra xem xét, làm các thủ tục giải mật.

- Tổ chức việc giải mật là hoạt động xem xét, đánh giá, quyết định việc giải mật, giảm độ mật và gia hạn độ mật của tài liệu.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1- Phạm vi điều chỉnh của Quy định gồm :

- Tài liệu mật của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp Trung ương thuộc diện nộp lưu tài liệu (dưới đây gọi tắt là cơ quan thuộc diện nộp lưu tài liệu) vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

- Tài liệu mật được bảo quản trong Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, bao gồm :

+ Tài liệu của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

+ Tài liệu liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đảng viên tiêu biểu của Đảng (dưới đây gọi tắt là tài liệu cá nhân).

2- Đối tượng áp dụng của Quy định này là các cơ quan thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Điều 4. Việc giải mật tài liệu phải bảo đảm nguyên tắc bảo vệ lợi ích và an ninh của quốc gia, của Đảng; thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; căn cứ vào Danh mục bí mật nhà nước để tiến hành giải mật tài liệu.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy định thời hạn tài liệu mật trong Kho Lưu trữ Trung ương Đảng được tự động giải mật như sau :

1- Tài liệu của các cơ quan, tổ chức

- 40 năm kể từ khi hình thành tài liệu.

- 60 năm kể từ khi hình thành tài liệu đối với những tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng, đối ngoại có độ tuyệt mật.

2- Tài liệu cá nhân : 40 năm kể từ ngày cá nhân đó qua đời.

Đối với những tài liệu đến thời hạn quy định tự động giải mật nhưng vẫn còn tính chất mật, cần tiếp tục giữ bí mật, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng lập danh mục tài liệu cần gia hạn độ mật để Chánh Văn phòng Trung ương Đảng xem xét, quyết định trước khi đến thời hạn tài liệu tự động giải mật một năm. Trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng xin ý kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Điều 6. Tài liệu mật được coi là đã giải mật ngay sau khi tài liệu đó được cấp có thẩm quyền cho phép công bố toàn văn hoặc toàn bộ các thông tin chứa trong các tài liệu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thông tin bí mật nhà nước trong một tài liệu đã được phép của cơ quan có thẩm quyền công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thì thông tin đó trong các tài liệu khác cũng được coi là đã giải mật.

Điều 7. Trách nhiệm và thẩm quyền giải mật

1- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và thẩm quyền tổ chức giải mật tài liệu thuộc phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

2- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm và thẩm quyền tổ chức việc giải mật tài liệu của Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. 

Điều 8. Định kỳ vào quý I hàng năm, các cơ quan, tổ chức phải tiến hành giải mật những tài liệu của năm trước đó nếu xét thấy không còn bí mật.

Các cơ quan, tổ chức phải tiến hành việc giải mật tài liệu lưu trữ trước khi nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Điều 9. Tổ chức việc giải mật tài liệu trong Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

1- Tài liệu mật trong Kho Lưu trữ Trung ương Đảng được tiến hành giải mật mỗi năm một lần. 

2- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng lập Hội đồng Giải mật tài liệu Kho Lưu trữ Trung ương Đảng để giúp Chánh Văn phòng thẩm định, kết luận giải mật, giảm độ mật, gia hạn độ mật đối với danh mục tài liệu do Cục trưởng Cục Lưu trữ đề xuất, bảo đảm đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng về bảo vệ bí mật Nhà nước và giải mật tài liệu lưu trữ của Đảng.

3- Trường hợp cần thiết giải mật ngay một hay một số ít tài liệu lưu trữ thì Chánh Văn phòng Trung ương Đảng xem xét, quyết định, không cần lập hội đồng.
4- Đối với những tài liệu tuyệt mật liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng, đối ngoại, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng xin ý kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, đồng chí Thường trực Ban Bí thư xin ý kiến Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị.

Điều 10. Kết quả thẩm định, kết luận của Hội đồng Giải mật và quyết định của thủ trưởng cơ quan, của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về giải mật tài liệu đều được ghi thành biên bản. Toàn bộ tài liệu liên quan đến quá trình giải mật phải được lập hồ sơ đầy đủ và quản lý theo chế độ quản lý tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn.

Điều 11. Toàn bộ tài liệu được giải mật, giảm độ mật, gia hạn độ mật phải được đóng dấu xác nhận theo hình thức đã được quyết định. 

Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu mẫu dấu và quy định sử dụng con dấu giải mật. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra kết quả thực hiện việc giải mật tài liệu của các cơ quan thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng; định kỳ báo cáo Ban Bí thư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả thực hiện Quy định này.

Điều 13. Các cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này.

Điều 14. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	Nơi nhận :

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Các tổ chức chính trị - xã hội,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
	T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Trương Tấn Sang
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